
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN YÊN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 613/QĐ-UBND Yên ChâiỊ, ngày 11 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
về việc phế duyêt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự 

tuyến viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc«/ • • o  • A • •
ủ y  ban nhân dân huyện năm 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định sổ 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 
tuyến dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đôi, bố sung một sổ quy định về tuyển 
dụng công chức, viên chức, năng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 
thực hiện chế độ hợp đồng một sổ loại công việc trong cơ quan hành chỉnh nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư sổ 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 
của Bộ Nội vụ sửa đôi, bô sung một sổ quy định về tuyến dụng công chức, viên 
chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và 
thực hiện chế độ hợp đồng một sổ loại công việc trong cơ quan hành chỉnh nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định sổ 22/2018/ỌĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND 
tỉnh Sơn La vê việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cản bộ, công 
chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đom vị sự 
nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Qưyết định 
sổ 17/2019/OĐ-UBND ngày'' 06/5/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Scm La về 
việc sửa đôi, bô sung một so điều của Qity định ban hành kèm theo Quyết định 
sổ 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về 
việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cản bộ, công chức, viên chức 
và người lao động trong các cơ quan hành chỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, 
doanh nghiệp nhà mơớc trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định sổ 203/QĐ-SNV 
ngày 27/4/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Ke hoạch tuyển dụng viên chức 
các đơn vị sự nghiệp thuộc úy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2020;

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 vụ tại Tờ trình số 
09/TTr-HĐXT ngày 11/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l . Phê duyệt danh sách 161 (Một trăm sáu mươi mốt) thí sinh đủ 
điều kiện và 01 (Một) thí sinh không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 xét tuyển 
viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủ y  ban nhân dân huyện năm 2020.



(Có danh sách trong Phụ lục sổ 01 và Phụ lục số 02 kèm theo).
Điều 2. Giao Hội đồng xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc ủy ban nhân dân huyện năm 2020 ban hành thông báo kết quả kiểm tra phiếu 
đăng ký xét tuyển viên chức các tới thí sinh dự tuyển; thông báo tới các thí sinh đủ 
điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm 
phỏng vấn; niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều .kiện 
tham dự xét tuyển Vòng 2 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, phòng Giáo 
dục và Đào tạo, phòng Nội vụ; đăng tải trên cổns thông tin điện tử của huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: 
Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các 
thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.l^p

Nơi nhận :
-  Sờ Nội vụ;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP HĐND- 
UBND huyện;
-N h ư  điều 3;

Hà Như Huệ
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|A N  NHÂN DÂN 
ĨN YÊN CHÂU

DANH SÁCIl THÍ SINH ĐỦ ĐIÈU KIỆN D ự  VÒNG 2 XÉT TUYẺN VIÊN CHỨC 
CÁC ĐƠN VỊ SỤ' NGHIỆP TRỤC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CllÂU NĂM

(Kèm theo Quyết định số 613/QD - UBND ngày 11/6/2020 cùa UBND huyện Yên Châu)
2020

Phụ lục sổ 01

* tên

Năm sinh
Dân tộc Chỗ ỡ  hiện nay Trìnli độ 

dào tạo
Chuyên
ngành

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Trình độ tin học
Trình dộ ngoại ngừ (hoặc 

ticng DT) Đối 
tượng 
ITU tiên

Kểt quả kiểm tra Phiếu 
dăng ký dự tuyển

Nam Nữ
Trình

độ Ngày cấp Trình độ Ngày cấp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Vị trí dự tuyển Giáo vicn Mầm non hạng UI - MS số v.07.02.05

1 Hoàng Thị Cìiang 03/11/1992 Thái Bàn Ái - Phiêng Khoài - Yên 
Châu - Sơn La

Cao đẳng Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên MN 
hạng III B 25/07/2016 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dân tộc Đù điều kiện

2 Vi Thị Hảo 21/01/1994 Thái Mường Xà - Tà Hộc - Mai Sơn 
- Sơn La Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non
Giáo viên MN 

hạng III Cơ bàn 15/07/2017 Tiếng Anh B 25/07/2017 Dân tộc Đủ diều kiện

3 Sồng Thị Kin 06/09/1988 Mông Ta Liễu - Chiềng On - Yên 
Châu - Sơn La

Cao đẳng Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên MN 
hạng III B 22/06/2016 Tiếng Anh B 25/06/2017 Dàn tộc Dû dieu kiện

4 sòng Thị Làu 06/01/1997 Mông Phố Cũ - Simacai - Lào Cai Cao đẳng Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên MN 
hạng III Cơ bàn 27/05/2019 Tiếng Anh c 09/10/2017 Dân lộc Đủ điều kiện

5 Giàng Thị Lia 25/04/1998 Mông Tỗ 3 Bản Địa - Sông Mã - Sơn 
La

Cao đẳng Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên MN 
hạng III

Cơ bán 15/06/2019 Tiếng Anh B 10/01/2017 Dàn tộc Đù diều kiện

6 Sùng Thị Nênh 12/12/1998 Mông Mãn Thẩn - Quang Hồ Thần - 
Simacai - Lào Cai Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non
Giáo viên MN 

hạng III Cơ bản 27/05/2019 Tiếng Anh c 09/10/2017 Dân tộc Đù diều kiện

7 Vàng Thị Nhia 12/06/1996 Mông
Nong Mòn - Cò Nòi - Mai Sơn 

- Sơn La
Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non
Giáo viên MN 

hạng UI Cơ bàn 07/08/2019 Tiếng Anh B 01/01/2016 Dân tộc Đủ diều kiện

8 Vàng Thị Nhung 07/09/1998 Mông
Mai Châu - Mirờiig Bảng - 

Mai Sơn - Sơn La
Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non
Giáo viên MN 

hạng III Cơ bán 27/05/2019 Tiếng Anh B 09/10/2017 Dân tộc Đủ điều kiện

9 Phá Thị Sinh 02/02/1996 Mông Thẳm Xét - Co Tòng - Thuận 
Châu - Sơn La

Cao dẳng Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên MN 
hạng III

Cơ bản 27/05/2019 Tiếng Anh c 09/10/2017 ũân tộc Đù điều kiện

10 Vi Thị Tiện 25/08/1995 Thái Tổ 11 - Quyết Thắng - Thành 
phố Sơn La Đại học Giáo dục Mầm 

non
Giáo viên MN 

hạng III Cơ bàn 22/06/2017 Tiếng Anh B 20/06/2017 Dân tộc Đù diều kiện

11 Mè Thị Tuyết 13/10/1997 Thái
Bàn Đán - Chiềng Sàng - Yên 

Châu - Sơn La Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non
Giáo viên MN 

hạng III Cơ bàn 27/08/2019 Tiếng Anh B 26/07/2017 Dân tộc Đù điều kiện

12 Lường Văn Thắng 10/07/1984 Thái Bán Nlnìng - Mường Tè - Vân 
Hồ - Sơn La

Đại học Giáo dục Mầm 
non

Giáo viên MN 
hạng III B 06/08/2016 Tiếng Anh B 09/06/2017 Dãn tộc Đù điều kiện

13 I là Thu Thào 07/05/1997 Thái
Bân Nhúng - Mường Tè - Vàn 

Hồ - Sơn La
Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non
Giáo viên MN 

hạng III Cơ bàn 02/04/2019 Tiếng Anh BI 06/05/2019 Dãn tộc Đù điều kiện

14 Ly Thi Xía 02/03/1998 Mông Ká Kèo - Pá Lông - Thuận 
Chầu - Sơn La Cao đẳng Giáo dục Mầm 

non
Giáo viên MN 

hạng UI
Cơ bàn 09/05/2018 Tiếng Anh B 26/07/2017 Dân tộc Đủ diều kiện

Danh sách này cú 14 ngirời

II Vị trí Uự tuyền Giáo viên Tiếu học liạng II - Văn hóa - M3 số v.07.03.07
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Năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay Trình dộ 
dào tạo

Chuyên
ngành

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Trình dộ tin học Trình độ ngoại ngữ (iioặc 
tiếng DT) Đổi 

tưọng 
tru tiên

Kct quii kiểm tra Phiếu 
dăng ký dự tuyển

Nam Nữ Trình
độ

Ngày cấp Trình độ Ngày cấp

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

V /  * /
Î fiiw''l/fnr 03/02/1991 Mông Pá Chã A - Co Tòng - Thuận 

Châu - Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng II B 07/04/2015 Tiếng Anh B 16/09/2015 Dân tộc Đũ điều kiện

2 Bán Văn Danh 25/09/1997 Dao Chiềng Không - Quy Mường - 
Mộc Châu - Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo vicn TH 
liạng II Cơ bân 10/11/2018 Tiếng Thái 29/08/2019 Dân lộc Đủ diều kiện

3 Đinh Thị Hồng Duy 09/12/1998 Mường I lợp Bông - Đá Đò - Phù Yên 
Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng II Cơ bàn 07/08/2019 Tiếng Thái 17/01/2020 Dân tộc Đủ diều kiện

4 Hà Thị Duyên 26/02/1996 Thái Bàn Tùm - Chiềng Khoi - Yên 
Châu - Sơn La

Đại học Giáo dực Tiểu 
học

Giáo viên TI I 
hạng [I Cơ bản 18/06/2017 Tiếng Anh A2 14/05/2019 Dân lộc Đủ diều kiện

5 Sồng Thị Hạnh 10/02/1998 Mông
Co Mon - Pliiêng Khoái - Yên 

Châu - Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo vièn TH 
hạng II Cơ bàn 07/08/2019 Tiếng Mông 27/02/2020 Dàn lộc Đủ điều kiện

6 Vi Thị Hằng 03/12/1998 Xinh Mun Nà Đít - Chiềng On - Yên 
Châu - Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng II

B 25/07/2016 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dân tộc Đù điều kiện

7 Vì Văn Hồng 23/09/1998 Xinh Mun Nà Đít - Chiềng On - Yên 
Châu - Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng 11

B 26/02/2015 Tiếng Anh B 22/01/2015 Dân tộc Đũ diều kiện

8 Vì Thị Huyền 25/11/1998 Thái Ten Luông - Phiêng Khoái - 
Yên Châu - Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng II Cơ bàn 24/12/2018 Tiếng Anh B 26/10/2017 Dân lộc Đũ điều kiện

9 Phạm Diệu Huyền 29/09/1996 Kinh Tiểu khu IV - Thị trấn Yên 
Châu - Yên Cliâu - Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng II Cơ bản 27/08/2019 Tiếng Thái 12/12/2019 Đủ điều kiện

10 Lò Văn Kiêm 20/10/1997 Thái Nà Lốc - Dừa Mòn - Sông Mã 
Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Giáo viên TH 

hạng 11 Cơ bàn 11/06/2019 Tiếng Anh 13 27/10/2017 □ân tộc Đù diều kiện

11 Lò Văn Nam 11/12/1998 Thái Nà Lốc - Đứa Mòn - Sông Mã 
Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
liạng II Cơ bản 07/08/2019 Tiếng Thái 24/10/2019 Qân tộc Đù điều kiện

12 Lò Thị Nga 14/12/1997 Thái Bàn Nghè - Sặp Vạt - Yên 
Châu - Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Giáo viên TH 

hạng II
Cơ bàn 18/11/2019 Tiếng Anh A2 14/05/2019 Dân tộc Đù điều kiện

13 Lò Thị Oanh 18/05/1997 Thái
Nà Rờm - Chiềng Lương - Mai 

Sơn - Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TU 
hạng II Cơ bản 27/08/2019 Tiếng Thái 12/12/2019 Dân tộc Đù điều kiện

14 Cầm Thị Phong 20/08/1996 Thái Đấu Mường - Chiềng Cang - 
Sông Mẫ - Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng II Cơ bàn 07/08/2019 Tiếng Anh B 26/07/2017 Dân tộc Đũ điều kiện

15 Tếnh Lao Phương 02/09/1998 Mông Co Lắc - Chiềng Tương - Yên 
Cliâu - Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Giáo viên TH 

hạng II Cơ bản 07/08/2019 Tiếng Mòng 27/02/2020 Dãn tộc Đù diều kiện

16 Lò Thị Toàn 03/11/1996 Thái Bản Nliạp - Cò Nòi - Mai Sơn 
Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng 11 Ca bàn 18/06/2017 Tiếng Anh B 25/12/2017 Dân tộc Đũ dieu kiện

17 Vì Thị Thánh 10/05/1995 Xinh Mun
Trăng Nặm - Chiềng On - Yên 

Châu - Sơn La
Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Giáo viên TH 

hạng u
B 25/07/2016 Tiếng Anh 13 26/06/2017 Dàn tộc Đủ diều kiện
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Năin sinh
Dân tộc Chỗ ờ  liiện nay Trình dộ 

đào tạo
Chuycn
ngảnli

Vj trí đãng ký 
tuyển dụng

Trình độ tin liọc Trình độ ngoại Iigữ (hoặc 
tiếng DT) Đối 

tirựng 
ưu tiên

Kết quả kiểm tra  Phiếu 
dăng ký dir tuyển

Nam Nữ Trình
độ

Ngày cấp Trình độ Ngày cấp

.......... ............................. £
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

¡ S c
tyi$|TTÌ|ffiăo 19/10/1997 Mường Quế Sơn - Chiềng Sại - Bắc 

Yên - Sơn La
Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Giáo viên TH 

hạng II Cơ bàn 07/08/2019 Tiếng Thái 12/12/2019 Dân tộc Đũ diều kiện

19 Vì Thị Thích 06/06/1992 Xinh Mun Cồn Huốt 1 - Phiêng Khoài - 
Yên Châu - Sơn La

Đại học Giáo dục Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng 11 B 20/01/2016 Tiếng Anh B 16/01/2016 Dân tộc Đù điều kiện

20 Hoàng Thị Thoa 11/09/1997 Thái
Bán Sai - Săp Vạt - Yên Châu 

Sơn la Đại học Giáo dục Tiều 
học

Giáo viên TH 
hạng II Cơ bản 07/08/2019 Tiếng Thái 24/10/2019 Dân tộc Đù diều kiện

21 Lường Thị Thu Trang 02/05/1998 Thái Máy Đường - Chiềng Pấc - 
Thuận Châu - Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Giáo viên TH 

hạng II Cơ bàn 09/08/2018 Tiếng Anh B 20/08/2018 Dàn tộc Đù điều kiện

22 Quách Hà Trang 01/07/1996 Mường Kim Chung I - Phiẽng Khoài - 
Yên Châu - Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Giáo viên TH 

hang 11 B 15/06/2016 Tiếng Thái 07/11/2019 Dàn tộc Đù điều kiện

23 Vũ Ngọc Trang 04/04/1998 Kinh Yên Thi - Lóng Phiêng - Yên 
Châu - Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu 

học
Giáo viên TH 

hạng 11 Cơ băn 07/08/2019 Tiếng Mông 27/02/2020 Đù điều kiện

24 Quàng Thị Huyền Trang 13/03/1996 Thái Bàn Tên - Chiềng En - Sông 
Mã - Sơn La

Đại học Giáo d(ic Tiểu 
học

Giáo viên TH 
hạng II Cơ bàn 03/05/2019 Tiếng Anh B2 14/05/2019 Dân lộc Dù diều kiện

£>««// íác/i ««>> cổ 24 người

III Vị trí dụ’ tuyển Giáo viên Tiễu học hạng 11 - Tiếng Anil - Mã số v.07.03.07

1 Nguyền Hồng Ngọc 10/11/1996 Kinh Tiều khu 5 - Chiềng Sơn - 
Mộc Châu - Sơn La Đại học Sư phạm Tiếng 

Ánh
Giáo viên TH 

hạng II Cơ bàn 09/08/2018 Tiếng Pháp A2 29/08/2019 Đủ diều kiện

2 Đinh Thị Nhung 21/09/1991 Mường Xóm Mỗ - Bình Thanh - Cao 
Phong - Hòa Bình

Dpi học Sư phạm Tiếng 
Anh

Giáo viên TH 
hạng 11 B 20/06/2014 l iếng Trung B 27/12/2018 Qíìn tộc Đù điều kiện

3 Hoàng Thanh Thủy 16/09/1997 Thái
Bàn Ban - Chiềng Mai - Mai 

Sơn - Sơn La
Đại học Sư phạm Tiếng 

Ánh
Giáo viên TH 

hạng II Cơ bàn 09/08/2018 Tiếng Trung 
BI 25/07/2018 Qôn tộc Đũ điều kiện

Danh sách này có 03 người

IV Vị trí dự tuyến Giáo viên Trung họi' CO' sỏ' hạng 11 - Toán - Mã số v.07.04.11

1 Phạm Thị Hài An 05/03/1991 Kinh K.im Chung I - Phiêng Klioài - 
Yên Châu - Son La

Đại học Sư phạm Toán
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bân 20/05/2020 Tiếng Thái 21/08/2019 Đù điều kiện

2 Lường Thị Mai Anh 15/12/1996 Thái Mường Tè - Mường Tè - Vân 
Mồ - Sơn La

Đại học Sir phạm Toán Giáo viên TI ICS 
hạng 11

Cơ bản 22/06/2018 Tiếng Anh BI 13/11/2019 Dân tộc Đũ diều kiện

3 Hoàng Việt Anh 26/10/1995 Kinh
Quyết Thắng - Thành phố Sơn 

La
Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 

liạng II Cơ bán 18/06/2017 Tiếng Anh B 21/08/2017 Đủ điều kiện

4 Hơ Thị Bia 12/03/1994 Mông Từ Sáng - Pá Lông - Thuận 
Châu - Sơn La Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 

liạng 11 Cơ bản 13/06/2018 Tiếng Anh B 1 26/01/2018 Dân tộc Đù điều kiện

5 Đặng Thanh Binh 19/07/1997 Kinh
Thôn Đặng - Hồng Sơn - Mỹ 

Đức - Hà Nội Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng 11

Cơ bàn 02/06/2019 Tiếng Anh B 21/08/2017 Đù diều kiện
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Năm sinh
Dân tộc Chỗ ỏ' hiện nay

ị'

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngiknh

Vị trí dăng ký 
tuyển dụng

Trình độ tin học Trình độ Iigoại ngừ (lioặc 
tiếng DT) Dổi 

tượng 
iru tiên

Kết quả kiểm tra Phiếu 
đăng Uý dụ' tuyển

Nam Nữ Trình
độ

Ngày cấp Trình độ NgAy cấp

4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MỈpVĩiiCliất 25/09/1993 Thái Bàn Nam - Chiềng Chung - 
Mai Sơn - Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng II

B 25/07/2016 Tiếng Anh B 12/07/2016 Dân tộc Đũ điều kiện

7 Đinh Thị nàng 20/10/1991 Mường Bàn Trò 1 - Huy Hạ - Phù Yên 
- Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bản 16/12/2019 Tiếng Anh B 16/12/2019 Dàn lộc Đù điều kiện

8 Nguyễn Thị Mv Huyền 17/08/1996 Kinh Tiểu khu 30/4 - Chiềng Sơn - 
Mộc Châu - Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bàn 25/07/2019 Tiếng Anh BI 16/08/2019 - Đủ điều kiện

9 Phạm Thu Hương 04/09/1997 Kinh
Tiểu khu 01/5 - Thị trấn Nông 
trường - Mộc Châu - Sơn La

Đại học Sir phạm Toán Giáo viên ỴHCS 
hạng 11 Cơ băn 30/12/2018

Tiếng Mông 
Tiếng Anh B

02/01/2020
25/12/2017 Đù điều kiện

10 Nguyễn Như Hoài Linh 25/09/1996 Kinh
Kim Bôi - Vạn Kim - Mỹ Đức 

Hà Nội
Đại học Sư phạm Toán

Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bàn 22/06/2018 Tiếng Anh BI 02/08/2019 Đũ điều kiện

11 Giàng A Nang 05/06/1996 Mông Kim Bon - Phù Yên - Sơn La Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bàn 22/06/2018 Tiếng Anh BI 30/11/2018 Dân tộc Đủ điều kiện

12 Bùi Thị Ninh 09/06/1990 Kinh Chức Sơn - Chương Mỹ - Hà 
Nội

Đại học Sư phạm Toán
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 07/05/2020 Tiếng Anh B 15/03/2019 Đù điều kiện

13 Lê Thị Ảnh Ngọc 26/04/1990 Kinh Mo Nghè 2 - Quang Huy - Phù 
Yên - Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng 11

B 16/07/2010 Tiếng Anh B 06/07/2010 Đũ điều kiện

14 Đinh Văn Ngọc 15/02/1994 Dao
Bàn En - Phiêng Côn - Bắc 

Yên - Sơn La
Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 

hạng 11 Ca bân 15/03/2018 Tiếng Anh A2 15/06/2018 Dân tộc Đù điều kiện

15 Hà Thị Nhung 07/04/1994 Kinh Tiểu khu 66 - Thị trấn Nông 
Irirờng Mộc Châu - Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng 11

Cơ bàn 20/02/2017 Tiếng Anh B 16/12/2014 Đũ điều kiện

16 Lường Hồng Sơn 01/04/1993 Thái
Chiềng Ban - Mường Tè - Vân 

Hồ - Sơn La
Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bàn 18/06/2017 Tiếng Anh B 01/11/2016 Dân tộc Đũ điều kiện

17 Lâm Văn Tần 24/02/1993 Nùng Tổ 3 - Quyết Tâm - Thành phố 
Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bản 09/04/2019 Tiếng Anh c 05/12/2018 Dân tộc Đù điều kiện

18 Lò Văn Tuân 26/03/1995 Thái Chiềng Sàng II - Chiềng Sàng 
Yên Châu - Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bản 20/09/2018 Tiếng Anh B 10/05/2017 Qận tộc Đù diều kiện

19 Lè Thị Thanh 12/11/1992 Kinh Gia Phù - Phù Yên - Sơn La Đại học Sư phạm Toán
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bàn 15/08/2019 Tiếng Anh B 12/08/2017 Đù điều kiện

20 Quàng Văn Thông 01/07/1995 Thái Bản Lưng - Chiềng En - Sông 
Mẫ - Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng II Cơ băn 18/10/2018 Tiếng Anh B 10/08/2017 Dàn tộc Đù điều kiện

21 Dương Thị Hoài Thu 22/08/2016 Kinh
Tổ 5 - Tô Hiệu - Thành phố 

Sơn La
Đại học Sư phạm Toán

Giáo viên THCS 
hạng II B 22/10/2013 Tiếng Anh c 10/10/2013 Đù điều kiện

22 Nguyễn Thị Thúy 28/01/1988 Kinh
Tiểu khu Thảo Nguyên - Thị 

trấn Nông trường - Mộc Châu • 
Sơn La

Thạc sỹ
Lý luận và 

Phương pháp 
dạy học Toán

Giáo viên THCS 
hạng II

B 20/07/2010 Tiếng Anh BI 15/06/2014 Đũ diều kiện
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Wĩế)
Năm sinh

Dân tộc Chỗ ỡ hiện nay Trình (lộ Chuyên Vị trí điìng ký
Trình độ tin học Trình độ ngoại ngữ (hoặc 

tiếng DT) Đổi 
tuọ-ng 
ưu ticn

Kct quà kiểm tra Phiếu

Nam Nữ
đào tạo ngành tuyển dụng Trình

độ Ngày cấp Trình độ Ngày cấp
dăng ký dự tuyển

• 3 4 J 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A n »
R un Đức Vang 15/05/1994 Thái

Bàn Ban - Chiềng Mai - Mai 
Sơn - Sơn La

Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 
hạng II Ca bán 08/06/2017 Tiếng Anh B 12/06/2017 Dân tộc Đù điều kiện

24 Nguyền Hài Yến 2 l/09/l 997 Kinh
Cổ Châu - Nam Phong - Phú 

Xuyên - Hà Nội
Đại học Sư phạm Toán Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 30/12/2018 Tiếng Anh c 25/12/2017 Đù điều kiện

Danh sách này có 24 người

V Vị trí (Iụ tuyển Giáo viên Trung học co'sở hạng II - Sinh hợc - Mã số v.07.04.11

1 NEần Cầm Dung 22/08/1990 Thái
Tiểu khu 5 - Thị trấn Phù Yên 

Phù Yên - Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh ■ 
Hóa

Giáo viên THCS 
hạng II

B 05/08/2011 Tiếng Anh B 15/08/2011 Dàn tộc Đù điều kiện

2 Mùi Thị Đục 29/08/1991 Mường
Tổ 5 - Quyết Tâm - Thànli phố 

Sơn La
Đại học Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

liạng 11
Cơ bản 08/06/2017 Tiếng Anh B 15/06/2016 Dân tộc Đù điều kiện

3 Hoàng Thị Thu Hà 23/09/1989 Thái
Tàn Lặp - Gia Phù - Phù Yên - 

Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh
học

Giáo viên THCS 
hạng 11

Cơ bản 20/12/2019 Tiếng Anh B2 12/06/2018 Dân tộc Đủ điều kiện

4 Lò Văn Hạnl) 12/11/1990 Thái
Băn Hiêm - Chiềng Khoì - 

Yên Châu - Sơn La
Đại học Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng II
B 08/04/2013 Tiếng Anh B 25/03/2013 Dàn tộc Đũ điều kiện

5 Lê Thị Mai Hằng 19/08/1992 Kinh
Tổ 1 - Chiềng Sinh - Thành 

Phố Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh • 
Hóa

Giáo viên THCS 
hạng 11

B 15/08/2013 Tiếng Anh B 10/06/2016 Đũ điều kiện

6 Nguyễn Đìnli I-Iậu 15/10/1989 Mường
Tiểu khu III - Thị trấn Yên 
Châu - Yên Châu - Sơn La

Đại học
Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng II B 22/04/2015 Tiếng Anh B 20/03/2015 Đù điều kiện

7 Quàng Vãn Hoan 03/01/1996 Thái
Bàn Sai - Sặp Vạt - Yên Châu 

Sơn la
Đại học Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng 11
B 15/06/2016 Tiếng Anh B 15/06/2016 Qiìn tộc Đủ điều kiện

8 Lò Thị Lan 19/08/1991 Lào
Nà Ngùa - Mường Cai - Sông 

Mã - Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh
học

Giáo viên THCS 
hạng 11

Cơ bản 18/07/2017 Tiếng Anh B 23/05/2017 Dim tộc Đù điều kiện

9 Đinh Văn Lâm 12/01/1991 Mường
Bàn Chăn - Tường Thượng - 

Phù Yên - Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng 11

B 08/06/2012 Tiếng Anh B 16/03/2010 Qân tộc Đù điều kiện

10 Quàng Thị Mỹ Lệ 15/12/1994 Thái
Xóm Khặng - Tlurợng Cốc - 

Lạc Sơn - Hòa Bình
Đại học

Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng II

B 15/06/2016 Tiếng Anh B 16/06/2016 Qân tộc Đù điều kiện

11 Nguyễn Thị Liễu 15/05/1988 Kinh
Tiểu khu IV - Thị trấn Ycn 
Châu - Yên Châu - Sơn La

Đại học
Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

liạng II
B 29/05/2012 Tiếng Anh B 05/06/2012 Đù diều kiện

12 Đặng Văn Lún 20/12/1994 Dao Bira Đa - Bắc Phong - Phù 
Yên - Sơn La

Đại học Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bản 25/11/2018 Tiếng Anh A2 30/11/2018 Dân tộc Đủ điều kiện

13 Vũ Khánh Ly 16/05/1993 Kinh
Kim Chung I - Phiêng Klioài - 

Yên Châu - Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh 
Hóa

Giáo viên THCS 
hạng II

B 24/01/2016 Tiếng Anh B 15/06/2014 Đù diều kiện

14 Hoàng Thị Mơ 11/08/1986 Kinh
Nà Đit - Chiềng On - Yên 

Châu - Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng Í1 Cơ bàn 27/08/2019 Tiếng Anh B 27/10/2017 Dũ diều kiện
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Năm sinh
Dân tộc Chỗ ờ hiện nay

Trình độ 
đào tạo

Cliuycn
ngành

Vị trí dăng ký 
tuyển (lụng

Trình độ tin học Trình ưộ ngoại ngữ (hoặc 
tiếng DT) Dối 

tưọ-ng 
ưu tiên

Kết quả kiểm tra l*hiếu 
dăng ký dự tuyểnT .

é đ  -
ÍX /V

Nam Nữ
Trinh

độ Ngày cấp Trình dộ Ngày cấp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Æ '

lAràatr'Van Nhất 27/04/1989 Thái Tông Lạnh - Thuận Châu - 
Sơn La

Đại học
Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng II
B 18/07/2010 Tiếng Anh B 15/08/2010 Dân tộc Đủ điều kiện

16 Lò Thị Công Nhớ 27/07/1995 Thái
Bó Luồng - Mường Chanh - 

Mai Sơn - Sơn La
Đại học Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng 11 Cơ bàn 16/05/2018 Tiếng Anh B 26/10/2015 Dân tộc Đũ điều kiện

17 Trần Thị Hồng Nliung 24/03/1990 Kinh
Tiểu khu I - Thị trấn Yên 

Cliãu - Yên Châu - Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bàn 06/03/2018 Tiếng Anh A2 23/07/2019 Đù diều kiện

18 Đinh Thị Oanh 10/10/1993 Mường Nà Dòn - Chiềng Sại - Bắc 
Yên - Sơn La

Đại học Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng 11

Cơ bản 20/02/2017 Tiếng Anh B 15/06/2016 Dân tộc Đũ điều kiện

19 Bùi Thị Quỳnh 03/01/1996 Kinh Kim Chung 1 - Phiêng K.hoài - 
Yên Châu - Sơn La Đại học Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng 11 Cơ băn 09/04/2019 Tiếng Anh B 09/10/2017 Đũ diều kiện

20 Cà Thị Soạn 24/04/1992 Thái Bán Mỏ - Chiềng Cang - Sông 
Mã - Sơn La

Đại học Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng II

B 16/12/2014 Tiếng Anh B 16/12/2014 Dãn tộc Đù điều kiện

21 Đinh Thị Tấm 10/10/1994 Mường Bán Chanh - Song Pe - Bác 
Yên - Sơn La

Đại học
Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ băn 24/12/2018 Tiếng Anh B 12/06/2017 Dân tộc Đũ điều kiện

22 Quàng Văn Tuấn 18/05/1993 Thái
Bàn Còng - Phổng Lăng - 

Thuận Châu - Sơn La
Đại học Sư pliạni Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng II
B 22/05/2015 Tiếng Anh B 26/06/2015 Dân lộc Đủ diều kiện

23 Lò Thị Thủy 06/03/1996 Thái
Huồi Bó - Chiềng Khoong - 

Sông Mã - Sơn La
Đại học Sư phạm Sinh 

học
Giáo viên THCS 

hạng 11
Cơ bàn 27/08/2019 Tiếng Anh B 12/06/2017 Dân tộc Đũ điều kiện

24 Ngõ Thanh Thúy 02/03/1989 Kinh
Tổ 4 - Chiềng Sinh - Thành 

phố Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bản 07/08/2019
Tiếng Anh 

Bậc 2 07/09/2019 Đũ diều kiện

25 Hoàng Thị Thủy 20/12/1995 Kinh
Tiểu khu III - Thị trấn Hát Lót 

Mai Sơn - Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng 11

B 15/06/2016 Tiếng Anh B 20/02/2017 Đù điều kiện

26 Hà Thị Tlùiy Trang 14/01/1991 Thái Suối Bưn - Tú Nang - Yên 
Châu - Sơn La

Đại học Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng 11

B 25/12/2012 Tiếng Anh lì 11/12/2012 D»n tộc Đủ diều kiện

27 Sa Thị Yến 03/04/1992 Mường
Đồng Lương - Huy Hạ - Phù 

Yên - Sơn La
Đại học

Sư phạm Sinh 
học

Giáo viên THCS 
hạng II

Cư băn 27/08/2019 Tiếng Anh B 16/09/2015 Qiìn tộc Đù diều kiện

£>««// sácli này có 27 người

VI Vị trí dự tuyển Giáo vicn Trung học CO’ sỏ’ hạng II - Ngũ' văn - Mã số v.07.04.11

1 Lò Thị Biến 15/02/1993 Lào Tiểu khu II - Thị trấn BẮc Yên 
- Bắc Yên - Sơn La

Đại học Sư phạm Ngữ 
văn

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ băn 30/07/2019 Tiếng Anh B 04/08/2017 Dân tộc Đũ diều kiện

2 Nguyễn Thị Đào 22/07/1990 Kinh
Thôn 1 - Tông Lạnh - Thuận 

Châu - Sơn La
Đại học Sư phạm Ngữ 

văn
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 10/07/2019 Tiếng Anh B 25/07/2017 Đù điều kiện

3 Đoàn Thị Hà 20/09/1990 Kinh
Số 117-C hu Văn Thịnh- 

Thành phố Sơn La
Đại học Sư phạm Ngữ 

vân
Giáo viên THCS 

hạng II
B 18/03/2009 Tiếng Anh B 22/06/2016 Đù điều kiện
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Năm sinh
Dân tộc Chỗ ỏ' hiện nay Trình độ 

dào tạo
Chuyên
ngành

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Trìnli độ tin học Trình độ ngoại ngũ' (lioặc 
ticng DT) Đối 

tuọng 
ưu tiên

Kết quả kiểm tra Phiếu 
đăng ký dự tuyến

Nam Nữ
Trình

độ Ngày cấp Trình độ Ngày cấp

' x ỉ a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

'0 4  • H^àfigTIii Hài 19/07/1994 Mường
Bàn Lằn - Mường Do - Phù 

Yên - Sơn La
Đại học Sư phạm Ngữ 

văn
Giáo viên THCS 

hạng II
B 20/05/2016 Tiếng Anh B 20/05/2016 Dàn tộc Đù điều kiện

5 Hoàng Hồng Hạnh 15/01/1995 Thái
Tổ 4 - Quyết Thắng - Thành 

phố Sơn La
Đại học Sư phạm Ngữ 

văn
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 24/12/2019 Tiếng Anh 
Bậc 2 20/09/2019 Dân tộc Đũ diều kiện

6 Võ Thị Hồng Hạnh 13/10/1994 Kinh Tiểu khu 68 - Thị trấn Nông 
trường - Mộc Châu - Sơn La Đại học

Sư phạm Ngữ 
văn

Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bàn 30/06/2018 Tiếng Anh B 15/06/2016 Đủ diều kiện

7 Tòng Văn Nam 02/06/1995 Thái
Bản Chậu - Chiềng Cơi - 

Thành phố Sơn La
Đại học Sư phạm Ngữ 

văn
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 10/08/2017 Tiếng Anh B 25/08/2017 Dàn tộc Đù diều kiện

8 Vì Văn Ninh 05/01/1991 Thái
Nhà Sày - Nậm Mằn - Sông 

Mã - Sơn La Đại học
Sư phạm Ngữ 

văn
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bàn 18/07/2016 Tiếng Anh B 26/10/2017 Dân tộc Đù diều kiện

9 Lò Thị Quế 30/01/1992 Thái
Nà Hường - Nà Bó - Mai Sơn • 

Sơn La
Đại học Sư pliạm Ngữ 

văn
Giáo viên THCS 

hạng II B 08/06/2012 Tiếng Anh B 30/05/2017 Dàn tộc Đũ điều kiện

10 Nguyễn Thị Mai Quế 20/10/1990 Kinh
Chiềng Kim - Chiềng Sàng - 

Ycn Châu - Sơn La
Đại học Sư phạm Ngữ 

văn
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ băn 27/08/2019 Tiếng Anh 

Bậc 2
10/12/2019 Đù điều kiện

11 Lò Vãn Quý 28/11/1997 Thái
Nhất Bó Lạnh - Chiềng Sung - 

Mai Sơn - Sơn La
Đại học Sư phạm Ngữ 

văn
Giáo viên TI-1CS 

hạng II
Cơ bản 09/04/2019 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dần tộc Đù điều kiện

12 Vì Văn Sơn 01/07/1995 Thái
Bàn Đán 1 - Yên Sơn - Yên 

Châu - Sơn La
Đại học Sư phạm Ngữ 

văn
Giáo viên TI-ICS 

hạng II Cơ bản 16/12/2018 Tiếng Anh A2 30/11/2018 Dân tộc Đù diều kiện

13 Mè Văn Toàn 17/04/1987 Thái
Băn Tùm - Chiềng Khoi - Yên 

Châu - Sơn La
Đại học

Sư phạm Ngữ 
văn

Giáo viên THCS 
hạng 11

B 15/02/2014 Tiếng Anh B 15/08/2014 Dân tộc Đủ điều kiện

/>««// sácít này có 13 người

VII Vị trí dụ- tuyển Giáo viên Trung hục cơ sỏ- hạng II - Lịch sử - Mã sổ v.07.04.11

1 Lường Văn Còng 21/04/1994 Thái
Mường Tè - Mường Tè - Vân 

Hồ - Sơn La
Đại học Sư phạm Lịcli 

sir
Giáo viên THCS 

hạng II
B 15/06/2014 Tiếng Anh B 15/06/2014 Dân tộc Đũ diều kiện

2 Mùa A Dế 12/02/1993 Mông
Nong MÒ11 - Cò Nòi - Mai Sơn 

- Sơn La
Đại học Sư phạm Lịch

sử
Giáo viên THCS 

hạng II B 10/06/2016 Tiếng Anh B 16/06/2016 □fill tộc Đù diều kiện

3 Vì Thu Hà 16/09/1995 Thái
Nà Và - Viêng Lán - Yên 

Châu - Sơn La
Đại học Sư phạm Lịch 

sử
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 23/01/2018 Tiếng Anh B 16/06/2018 Dàn tộc Đũ dieu kiện

4 Đinh Thị Hiệp 18/12/1989 Mường Băn Ún 2 - Huy Tlurợng - Phù 
Yên - Sơn La

Đại học Sư phạm Lịch 
sử

Giáo viên THCS 
hạng II

B 20/07/2010 Tiếng Anh B 21/08/2016 Dàn tộc Đù dieu kiện

5 Múi Thị Kiều 28/10/1986 Mường
Suối Bí - Mường Cơi - Phù 

Yên - Sơn La
Đại học Sư phạm Lịch 

sử
Giáo viên THCS 

hạng II
B 28/03/2011 Tiếng Anh B 25/03/2011 Dân tộc Đù diều kiện

6 VừThị Ly 10/06/1996 Mông Huổi Một - Sông Mã - Sơn La Đại học Sư phạm Ljch 
sử

Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bân 02/06/2019 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dân tộc Đù diều kiện
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w 3 ®  1 fHO và tên

v Ç  3

Năm sinh
Dân tộc Chỗ ở  hiện nay Trình dộ 

dào tạo
Chuycn
ngành

Vj trí đăng ký 
tuyển dụng

Trình (lộ tin học Trình độ ngoại ngữ (lioặc 
tiếng DT) Đối 

tu-ọ-ng 
U’U tiên

Kct quă kiểm tra Phiếu 
dâng ký dự tuyển

Nam Nữ Trình
độ Ngiiy cấp Trình dộ Ngày cấp

' W
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- o 7 « ¿Hfimg Văn Ninh 08/04/1994 Thái Bàn Đán - Yên Sơn - Yên 
Châu - Sơn La

Đại học Sư phạm Lịch 
sử

Giáo viên THCS 
hạng II

B 27/07/2015 Tiếng Anh B 20/07/2015 Dàn tộc Đù diều kiện

8 Tòng Tliị Nguyèn 01/03/1997 Thái Bó Tãư - Chiềng Ly - Thuận 
Châu - Sơn La

Đại học Sư phạm Lịch 
sử

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ băn 09/04/2019 Tiếng Anh B 21/08/2017 Dân tộc Đù điều kiện

9 Lò Thị Nhung 02/07/1992 Thái
1 luổi DÒm - Dồm Cang - sốp 

Cộp - Sơn La Đại học Sư phạm Lịch 
sử

Giáo viên THCS 
hạng 11

B 15/08/2013 Tiếng Anh B 15/07/2014 Dân tộc Đù điều kiện

10 Cầm Thị Oanh 21/06/1995 Thái Băn Khoa - Chiềng Chung - 
Mai Sơn - Sơn La Đại học Sir phạm Lịch 

sử
Giáo viên TIICS 

hạng 11 Cơ băn 02/01/2018 Tiếng Anh B 26/06/2017 Dân tộc Đù điều kiện

11 Hà Văn Toan 27/12/1994 Thái
Bàn Áng 2 - Đông Sang - Mộc 

Châu - Sơn La
Đại học Sư phạm Lịch 

sử
Giáo viên THCS 

hạng II B 11/03/2016 Tiếng Anh B 04/03/2016 Dân tộc Đù điều kiện

12 Lường Vãn Tuấn 02/04/1988 Thái Bàn Dừa - Chiềng Ngần - 
Thành phố Sơn La

Đại học Sư phạm Sử - 
Địa

Giáo viên THCS 
hạng II B 18/07/2010 Tiếng Anh B 15/08/2010 Dân tộc Đũ điều kiện

13 Đỗ Thị Thanh 19/11/1996 Kinh
Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái 

Bình
Đại học Sư phạm Lịch 

sử
Giáo viên THCS 

hạng 11 Cơ bản 06/04/2018 Tiếng Anh 
Toe 11 ITP 31/03/2017 Đù điều kiện

14 Nguyễn Thu Trang 16/08/1997 Kinh Đoàn Kết - Chiềng Hặc - Yên 
Châu - Sơn La

Đại học Sư phạm Lịch
sir

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bàn 18/06/2017 Tiếng Anh B 21/08/2017 Đù điều kiện

Danh sách này có 14 người

VUI Vị trí dự luyễn Giáo viên Trung học CO' sô' liạng II - Giáo dục còng dân - Mã số v.07.04.11

1 Hờ A Chứ 12/10/1997 Mông Nà Ngụa - Phóng Lái - Thuận 
Châu - Sơn La

Đại học Giáo dục chính
trị

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bàn 21/08/2017 Tiếng Anh B 21/08/2017 Dân tộc Đũ diều kiện

2 Trần Thị Minh Đức 19/03/1996 Kinh Tiểu khu IU - Thj trấn Yên 
Châu - Yên Châu - Sơn La

Đại học Giáo dục chính
trị

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bàn 20/05/2019 ’iếng Anh Bậc 10/06/2018 Đù điều kiện

3 Đỗ Trung Hiếu 22/10/1995 Kinh Thôn 7 - Chiềng Mung - Mai 
Sơn - Sơn La Đại học Giáo dục chính

trị
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bản 25/07/2019 Tiếng Anh A2 14/05/2019

Người
hoàn
(hànli

nghĩa vụ 
quân sự

Đù điều kiện

4 Vì Thu Hoan 07/04/1996 Thái
Nà Sai - Hua Păng - Mộc 

Châu - Sơn La
Đại học Giáo dục chính 

trị
Giáo viên THCS 

hạng 11
Cơ băn 10/09/2019 Tiéng Anh B 24/09/2017 Dàn tộc Đù điều kiện

5 Đỗ Thùy Hương 08/03/1992 Kinh Tiểu khu I - Tông Lạnh - 
Thuận Châu - Sơn La

Thạc sỹ
LL&PP giảng 

dạy GDCT
Giáo viên THCS 

hạng 11 Cơ bàn 21/02/2020 Đại học SP 
Tiếng Anh

28/01/2019
4

Đù điều kiện

6 Lò Văn Hùng 19/03/1994 Thái sốp Cộp - sốp Cộp - Sơn La Đại học Giáo dục chính 
trị

Giáo viên THCS 
hạng II

B 23/01/2016 Tiếng Anh B 23/01/2016 Dân tộc Đũ điều kiện

7 Đinh Thị Lân 27/07/1993 Mường Bàn Mong - Song Pe - Bác 
Yên - Sơn La

Đại học Giáo dục chính 
trị

Giáo viên THCS 
hạng 11

B 14/06/2016 Tiếng Anh B 16/06/2016 Dân tộc Đù điều kiện
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f  +*'•
t Aụwả tên

3 © / I

Năm sinh
Dân tộc Chỗ ỏ’ hiện nay

Trình độ 
đào tạo

Chuyên
Ngành

Vị trí đăng ký 
tuyên dụng

Trình độ tin học Trình độ ngoại ngũ' (hoặc 
tiêng DT) Đối 

tưọĩig 
ưu tiên

Kct quả kiểm tra Phiếu 
dăng ký dụ' tuyển

Nam Nữ Trình
độ Ngày cấp Trình (lộ Ngày cấp

* ỹ / ị y  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
* r t  , '  '  ....................

Trần Thị Liên 23/03/1993 Kinh Yên Thi - Lóng Phiêng - Yên 
Châu - Sơn La

Đại học ũiáo dục chinh
trị

Giáo viên THCS 
hạng II B 23/01/2016 Tiếng Anh B 23/01/2016

Con đê 
bệnh 
binh

Đù điều kiện

9 Hoàng Đức Long 03/07/1992 Thái
Bàn Ái 11 - Phiêng Khoái - 

Yên Châu - Sơn La
Đại học Giáo dục chính 

trị
Giáo viên TI ICS 

hạng II
Cơ bàn 06/01/2020 Tiếng Anh B 20/07/2015 Dân tộc Đủ điều kiện

10 Phàng Thị Mái 12/03/1995 Mông Pa Kha III - Chiềng Tương - 
Yên Châu - Sơn La Đại học Giáo dục chính 

trị
Giáo viên THCS 

hạng II B 08/08/2016 Tiếng Anh B 25/08/2016 Dân lộc Đù diều kiện

11 Giàng A Mau 13/06/1993 Mông ít Hò - Chiềng Chung - Mai 
Sơn - Sơn La

Đại học Giáo dục chính 
trị

Giáo viên TI ICS 
hạng II

B 25/07/2016 Tiếng Anh B 25/07/2016 Dân tộc Đũ diều kiện

12 Đinh Thi Minh 13/09/1994 Mường Xuân Quế - Cò Nói - Mai Sơn 
Sơn La

Đại học Giáo dục chính 
trị

Giáo viên THCS 
hạng 11

B 08/08/2016 Tiếng Anh B 23/01/2016 Dân lộc Đù diều kiện

13 Cà Vàn Ngàn 21/05/1997 Thái
Phé Pằng - Mường Khiêng - 

Thuận Châu - Sơn La
Đại học Giáo (lực chính 

trị
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bân 22/06/2018 Tiếng Anh B 24/09/2017 Qíin tộc Đũ diều kiện

14 Vàng Thị So 11/10/1995 Mông Tổ 6 - Thị trấn Sông Ma - 
Sông Mã - Sơn La

Đại học Giáo dục chính 
trị

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bản 20/08/2019 Tiếng Anh B 25/08/2019 Diin tộc Đũ diều kiện

15 Lừ Thị Sơn 05/12/1994 Thái Quỳnh Tiến - Cò Nòi - Mai 
Sơn - Sơn La

Đại học Giáo dục chính 
trị

Giáo viên THCS 
hạng [I B 08/08/2016 Tiếng Anh B 23/01/2016 Dân tộc Đii diều kiện

16 Quàng Văn Tích 10/02/1994 Thái
Hin pẻn - Đứa Mòn - Sòng Ma 

- Sơn La
Đại học

Giáo dục chính 
trị

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bản 02/01/2018 Tiếng Anh B 22/06/2018 Dàn tộc Dũ diều kiện

17 Hà Thị Tuấn 09/01/1995 Thái
To Ngùi - Quang Minh - Vân 

Hồ - Sơn La
Đại học Giáo diic chính 

trị
Oiáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 02/01/2018 Tiếng Anh B 25/11/2017 Dân tộc Đũ điều kiện

18 Hà Vãn Thành 20/11/1994 Mường
To Thượng I - Huy Bắc - Phù 

Yên - Sơn La
Đại học Giáo dục chính

trị
Giáo viên THCS 

hạng II
B 08/08/2016 Tiếng Anh 13 23/01/2016 Dân tộc Đù điều kiện

19 Trần Thị Pliươiig Thào 29/03/1993 Kinh Binh Minh - Cò Nòi - Mai Sơn 
- Sơn La

Đại học
Giáo dục công 

dân
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bàn 20/07/2018 Tiếng Anh B 12/12/2016 Đù diều kiện

20 Phá A Thểnh 01/12/1996 Mông Thẳm Xét - Co Tòng - Thuận 
Châu - Sơn La

Đại học
Giáo dục chính 

trị
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 12/07/2018 Tiếng Anh B 16/06/2018 Oàn tộc Đũ điều kiện

Danh sách này có 20 người

IX Vị tr í di.1' tuyển Giáo viên T rung liọe CO' so' hạng 11 - Địa lý - Mã số v.07.04.11

1 Đinh Thị Bình 06/12/1993 Mường
Quế Sơn - Chiềng Sại - Bắc 

Yên - Sơn La
Đại học Sư phạm Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng 11
Cơ băn 20/02/2017 Tiếng Anh 

Bạc 2
20/06/2017 Dân tộc Đù điều kiện

2 Hà Thị Chắc 01/10/1991 Mường
Khu Thượng - Khấc Niệm - 

Thành phố Bắc Ninh
Đại học Sư phạm Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II
B 08/06/2012 Tiếng Anh B 25/08/2016 Dân tộc Dù điều kiện

3 Lò Mạnh Dũng 11/03/1993 Thái
Tiểu khu 17 - Thị trấn Hát Lót 

Mai Sơn - Sơn La
Đại học

Sư phạm Địa 
lý

Oiáo viên THCS 
hạng 11

Cơ bàn 05/06/2019 Tiếng Anh B 24/09/2017 Dân tộc Đủ điều kiện
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y  \  c  jHọ và tên

í  • J
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Năm sinh
Dân tộc Chỗ ỏ' hiện nay Trình độ 

đào tạo
Chuycn
ngành

Vị trí dăng ký 
tuyển dụng

Trình độ tin học
Trình dộ ngoại ngữ (hoặc 

tiếng DT) Đối 
tu-ọ-ng 
tru ticn

Kết quă kiềm tra Phiếu 
dẳng ký ÜII' tuyểnst4 Nam Nữ Trình

độ Ngày cấp Trình độ Ngày cấp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 *
Moàng Thị Thái Hà 04/09/1996 Thái Băn Ban - Chiềng Mai - Mai 

Sơn - Sơn La
Đại học Sư phạm Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bản 07/08/2019 Tiếng Thái 24/05/2019 Dân tộc Đũ điều kiện

5 Lò Thị Thúy Hà 02/02/1997 Thái
Phiêng Ngùa - Chiềng Xôm - 

Thành phố Sơn La
Đại học Sư phạm Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II Cơ bàn 06/08/2018 Tiếng Anh A2 06/08/2018 Dân tộc Đũ điều kiện

6 Tạ Thị Hả 08/07/1996 Thái Tiểu khu 11 - Thị trấn Yên 
Châu - Yên Châu - Sơn La

Đại học
Sư phạm Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bàn 20/05/2020 Tiếng Anh B 10/11/2019 Dàn tộc Đũ điều kiện

7 Lường Thị Hoa 20/12/1992 Thái
Bàn Mòn - Thị trấn Mộc Châu 

- Mộc Châu - Sơn La
Đại học Sư phạm Đja 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II B 28/08/2014 Tiếng Anh B 15/08/2014 Dân tộc Đù diều kiện

8 Tráng Thị Hương 06/12/1994 Mông
Suối Dinh - Suối Tọ - Phù 

Yên - Sơn La
Đại học Sư phạm Đja 

lý
Giáo viên THCS 

liạng II Cơ bản 20/02/2017 Tiếng Anh B 18/01/2016 Dân tộc Đù diều kiện

9 ĐÒ Thị Kiều 21/02/1997 Kinh
Số nhà 41 - Cách mạng tháng 

8 - Thành phố Sơn La
Đại học Sư phạm Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng 11 Cơ bân 26/03/2019 Tiếng Anh A2 25/05/2019

Con đè 
của 

người 
HĐK.C 

bj nhiễm 
chất độc 
da cam

Đù diều kiện

10 Lò Thị Quyên 30/05/1992 Thái
Na Xanh - Chiềng Pằn - Yên 

Châu - Sơn La
Đại học Sư phạm Đja 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bản 27/08/2019 Tiếng Thái 24/05/2019 Dân tộc Đù đièu kiện

11 Lưừne Thanh Tú 16/09/1995 Thái
Nà Bai - Quang Minh - Vân 

Hồ - Sơn La
Đại học

Sư phạm Địa 
lý

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bàn 20/05/2020 Tiếng Anh B 24/06/2017 Dận tộc Đũ diều kiện

12 Bùi Thị Tuyết 03/04/1993 Tày Thôn 3 - Dương Quỳ - Văn 
Bàn - Lào Cai

Đại học Sư pham Địa 
lý

Giáo viên THCS 
liạng II

B 15/08/2013 Tiếng Anh B 06/06/2015 Dân tộc Đũ diều kiện

13 Tòng Thị Thành 08/06/1994 Thái
Bàn He - Chiềng Khoang - 

Quỳnh Nhai - Sơn La
Đại học Sư pliam Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bàn 20/02/2017 Tiếng Anh B 30/05/2017 Dsn tộc Đủ điều kiện

14 Quàng Thị Thào 23/08/1997 Thái
Băn Sòng - Yên Hưng - Sông 

Ma - Sơn La
Đại học Sư pliam Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng 11
Cơ bản 24/12/2018 Tiếng Anh A2 14/05/2019 Dỹn tộc Đù diều kiện

15 Lê Hoàng Phương Tháo 22/09/1995 Thái
Tiểu khu VI - Thị trấn Yên 
Châu - Yên Châu - Sơn La

Đại học
Sư phạm Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bản 21/08/2019 Tiếng Anh B 12/11/2016 Dân tộc Đù điều kiện

16 Trần Thị Tlíũy 03/12/1993 Kinh
Thanh Yên II - Phiêng Khoài - 

Yên Châu - Sơn La
Đại học

Sư phạm Địa 
lý

Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bân 27/08/2019 Tiếng Thái 07/11/2019
t

Đủ diều kiện

17 Nguyễn Thị Plnrơng Thúy 11/01/1996 Kinh Ngõ Giếng - Hoàng cầu - Hà 
Nội

Đại học Sư phạm Đja 
lý

Giáo viên THCS 
hạng 11 Cơ bàn 21/06/2018 Tiếng Anh BI 13/06/2018 Đù diều kiện

18 Lèo Thu Trang 03/07/1996 Thái
Hua ít - ít Ong - Mường La - 

Sơn La
Đại học

Sư phạm Đja 
lý

Giáo viên THCS 
hạng II

Cơ bán 22/06/2018 Tiếng Anh B 12/07/2016 Dân tộc Đù diều kiện

19 Đinh Thị Viên 27/12/1989 Mirờng
Bân Ngậm - Song Pe - Bác 

Yên - Sơn La
Đại học Sư phạm Địa 

lý
Giáo viên THCS 

hạng II
Cơ bản 18/06/2017 Tiếng Thái 28/07/2017 Dàn tộc Đù điều kiện
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Năm sinh
Dân tộe Chỗ ỡ  hiện Iiay Trình độ 

dào tạo
Chuycn
ngành

Vị trí đăng ký 
tuyển dụng

Trình dộ tin liọc Trình dộ ngoại ngũ' (hoặc 
tiếng DT) Đối 

tượng 
II'U tiên

Kết quả kiểm tra Phiếu 
dăng ký dự tuyển

Nam Nữ
Trình

độ Ngày cấp Trình dộ Ngày cấp

i 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15

20 CăTliị Xinh 06/07/1994 Thái Bản Phung - Chiềng Sinh - 
Thành phố Sơn La

Đại học Sư phạm Địa 
lý

Giáo viên THCS 
hạng II

Ca bàn 07/08/2019 Tiếng Anh B 25/08/2017 Dàn tộc Đủ điều kiện

Danh sách này có 20 người

X V'ị (rí dự tuyển Tổ chức, iiliãn sự, hành chính tổiiỊí họp - Mã số 01.003 Ị

1 Phạm Văn Hùng 20/04/1979 Kinh Tiểu khu I - Thị trấn Bắc Yên - 
Bắc Yên - Sơn La

Đại học
Quàn trị kinh 

doanh

rô chửc nhân sự 
hành chính tổng 
„  . Jiơd,.a .

Cơ bản 20/05/2018 Tiếng Anh B 18/11/2008 Đù điều kiện

2 Giàng Lao Trá 27/02/1990 Mông
Đề A - Chiềng Tương - Yên 

Châu - Sơn La
Đại học Quản trị kinh 

doanh

10 chức nhàn sự 
hành chính tổng 

... km
IC3 20/01/2014 Tiếng Anil A2 24/11/2018 Cử tuyển Đù diều kiện

Danh sách này có 02 người
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NHÂN DÂN 
YÊN CHÂU

Nain

1 Lò Viín ĩh á i

DANII SÁCH THÍ SINII KHÔNG ĐỦ ĐIÊU KIỆN DỤ'VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
CÁC ĐƠN VỊ S ự  NGHIỆP TRỤ C THUỘC ỦY BAN NHAN DÂN HUYỆN YÊN CIIÂU NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 6 Ĩ 3 / O Đ  - UBND ngày 11/6/2020 cùa UBND huyện Yên Chân)
Phụ lục sổ 02

sinh

Nữ

Dân tộc Chỗ ỏ' hiện nay Trình độ 
dào tạo

Chuycii
ngànli

Vị trí dăng ký 
tuyền (lụng

Trình ĩlộ tin học

Trình
dộ Ngày cấp

Trình độ ngoại ngũ-(hoặc 
tiếng DT)

Trình ĩlộ Ngày cấp

Ghi chú

02/07/1997 Thái Nà Phiêng - Chiềng Hặc - Yên 
Châu - Sơn La

Đại học Sư phạm Địa 
lý

Giáo viên THCS 
hạng II Cơ bản 26/02/2019 Tiếng Anh AI 25/05/2019

Chứng chi ngoại ngữ Tiếng Anh AI do 
trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp ngày 

25/5/2019 không đạt bậc 2 theo khung năng 
lực 6 bậc quy định tại Công văn số 

849/SGDĐT-TCCB ngày 06/5/2019 cùa Sờ 
Giáo dục và Đào tạo tĩnh Sơn La về hướng 

dẫn quy đổi các chứng chi ngoại ngữ

Danh sácli này có 01 người
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